
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

TRƯỜNG TH TRẦN THỊ NGỌC HÂN

Bán Trú

1 079218002810 Nguyễn Phúc An Nam 22/01/2018 0907051169 x

2 079218016784 Huỳnh Thiên Ân Nam 21/05/2018 0974331544 x

3 079318014014 Đỗ Cao Quỳnh Anh Nữ 10/05/2018 0779191099 x

4 037318005064 Đoàn Minh Anh Nữ 24/07/2018 0969327818 x

5 019318000540 Bùi Lê Khả Hân Nữ 03/02/2018 0902721049 x

6 080218010845 Nguyễn Trọng Hoàng Nam 30/11/2018 0902289581 x

7 079218046974 So Phan Gia Hưng Nam 05/08/2018 0907085352 x

8 079218040730 Phạm Gia Huy Nam 10/12/2018 0901108349 x

9 079218011619 Võ An Huy Nam 27/04/2018 0932009835

10 094218002812 Bùi Duy Khang Nam 17/04/2018 0834722161 x

11 033218006166 Nguyễn Minh Khang Nam 10/11/2018 0368299945 x

12 079218024533 Trần Huỳnh Phúc Khang Nam 31/07/2018 0352780487 x

13 079218009103 Lê Đoàn Tuấn Khôi Nam 25/02/2018 0794833841 x

14 079218041915 Trần Đức Trung Kiên Nam 27/12/2018 0355999964 x

15 079218004851 Vũ Trung Kiên Nam 03/03/2018 0909095118 x

16 038218000646 Lê Tuấn Kiệt Nam 15/07/2018 0987505293 x

17 079318035358 Ngô Nguyễn Tuệ Lâm Nữ 23/11/2018 0902618796

18 079218000254 Trịnh Nguyễn Hoàng Lâm Nam 05/01/2018 0337450585 x

19 079318041689 Nguyễn Trúc Linh Nữ 22/11/2018 0909040681

20 001318013816 Phạm Thị Nhật Linh Nữ 22/04/2018 0962938009 x

21 079218000688 Phan Tấn Lộc Nam 11/01/2018 0908717936 x

22 079218023735 Nguyễn Võ Hoàng Long Nam 08/08/2018 0782763274 x

23 079318030415 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 07/09/2018 0908268381 x

24 079218020543 La Minh Phát Nam 10/07/2018 0764226076 x

25 077218001003 Nguyễn Ân Hoàng Phát Nam 27/02/2018 0764286269

26 075218024337 Nguyễn Bá Minh Phúc Nam 20/06/2018 0967020541 x

27 077218000961 Lưu Thiện Tâm Nam 16/02/2018 0909808006 x

28 079318009905 Phạm Vũ Khánh Thư Nữ 16/04/2018 0987828986 x

29 079318024988 Nguyễn Hồ Ngọc Trâm Nữ 04/08/2018 0963434709 x

30 066318021984 Nguyễn Đinh Bảo Trân Nữ 31/01/2018 0971687072 x

31 079318013408 Trần Ngọc Bảo Trân Nữ 04/05/2018 0825986493

32 079318032603 Lê Ngọc Thanh Trúc Nữ 16/10/2018 0906909452 x

33 079318002920 Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 20/02/2018 0767590110 x

34 079318032499 Nguyễn Gia Tuệ Nữ 24/10/2018 0984424688 x

35 087318015671 Dương Bảo Kim Tuyến Nữ 19/04/2018 0936026001

36 079318003271 Lê Thị Kim Tuyền Nữ 20/02/2018 0904088164 x

37 079318040168 Nguyễn Hải Vân Nữ 19/11/2018 0909420594 x

38 079218029607 Lê Quốc Việt Nam 07/09/2018 0773983776 x

39 079318006120 Cao Lê Kiều Vy Nữ 12/03/2018 0855112277 x

40 079317044923 Nguyễn Hồng Tuyết Vy Nữ 30/07/2017 0378501932
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